
1 Lê Thị Thanh Bình 15/02/91 KT5.2 7.0

2 Nguyễn Thị Minh Cảnh 13/09/88 KT5.2 7.0

3 Tôn Nữ Thị Chi 06/02/87 KT5.2 7.0

4 Nguyễn Thị Kim Cúc 08/05/91 KT5.2 8.5

5 Phan Văn Cường 26/09/91 KT5.2 6.0

6 Trần Thị Ngọc Điệp 12/01/90 KT5.2 8.0

7 Hồ Thị Kỳ Duyên 30/01/09 KT5.2 7.0

8 Trần Thị Mộng Hải 20/01/90 KT5.2 7.0

9 Đặng Thị Thu Hằng 13/04/90 KT5.2 6.0

10 Nguyễn Thị Thu Hằng 06/04/90 KT5.2 6.0

11 Trần Thị Hảo 29/06/90 KT5.2 7.0

12 Đỗ Huy Hoàng 04/01/90 KT5.2 6.0

13 Lê Thị Huế 25/08/91 KT5.2 6.0

14 Lê Viết Ngọc Hùng 19/12/90 KT5.2 6.0

15 Nguyễn Thị Hường 13/08/87 KT5.2 9.0

16 Hoàng Ngọc Anh Khôi 24/04/91 KT5.2 8.5

17 Võ Thị Phương Lan 25/08/91 KT5.2 8.0

18 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 09/09/90 KT5.2 7.0

19 Trần Viết Nhất Linh 04/10/85 KT5.2 7.0

20 Nguyễn Thị Mai 11/11/90 KT5.2 8.0

21 Trần Văn Mạo 01/08/88 KT5.2 6.5

22 NGô Anh Minh 19/05/81 KT5.2 7.0

23 Nguyễn Thị Mon 15/10/91 KT5.2 7.0

24 Bạch Thị Tân Mùi 01/10/91 KT5.2 7.0

25 Đặng Thị Trà My 27/06/91 KT5.2 7.0

26 Bùi Thị Hải My 10/08/91 KT5.2 0.0

27 Hồ Thị Nàng 07/06/90 KT5.2 7.0

28 Cao Thị Ánh Nga 23/10/89 KT5.2 8.0

29 Kim Thị Hằng Nga 03/10/90 KT5.2 6.0

30 Trương Thị Cẩm Ngân 20/06/88 KT5.2 8.0

31 Mai Thúy Ngân 29/06/91 KT5.2 8.0

32 Quách Thị Dạ Ngọc 14/04/90 KT5.2 7.0

33 Nguyễn Thị Nhi 22/02/91 KT5.2 8.0

34 Nguyễn Thị Nhung 29/04/90 KT5.2 7.0

35 Đặng Thị Li Nu 04/11/91 KT5.2 8.5

36 Ngô Thị Ny 07/01/91 KT5.2 6.0
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37 Lê Thị Kiều Oanh 14/03/90 KT5.2 8.0

38 Dương Thị Phấn 20/04/91 KT5.2 8.0

39 Trần Viết Phú 18/08/91 KT5.2 7.5

40 Hoàng Thị Hoài Phương 12/10/89 KT5.2 9.0

41 Phan Nguyễn Mai Phương 25/08/82 KT5.2 8.5

42 Lê Thị Mỹ Sang 11/05/90 KT5.2 7.0

43 Phan Quốc Khánh Tâm 02/12/90 KT5.2 7.5

44 Trần Lưu Tân 20/10/88 KT5.2 7.0

45 Võ Trung Thành 02/01/90 KT5.2 7.0

46 Nguyễn Thị Thu Thảo 06/04/91 KT5.2 9.5

47 Nguyễn Thị Thiện 18/10/91 KT5.2 8.5

48 Lê Thị Thu Thuỷ 21/07/87 KT5.2 8.0

49 Lê Thị Thu Thuỷ 01/12/91 KT5.2 8.5

50 Trần Thị Thu Thuỷ 05/08/89 KT5.2 8.0

51 Trần Thị Thanh Thuỷ 09/09/90 KT5.2 7.0

52 Hồ Thị Thuỷ 08/10/89 KT5.2 9.0

53 Châu Thị Bảo Trâm 26/08/91 KT5.2 9.0

54 Lê Thị Thuý Trang 20/10/85 KT5.2 8.0

55 Lê Ngọc Trung 20/05/91 KT5.2 0.0

56 Phan Văn Quốc Tuấn 11/07/91 KT5.2 7.0

57 Lê Tuấn 22/11/82 KT5.2 7.5

58 Ngô Thị Tươi 07/06/91 KT5.2 8.5

59 Trần Đức Tường 08/06/83 KT5.2 8.5

60 Trần Thị Tuyết 13/11/91 KT5.2 7.5

61 Trần Thị Vân 06/09/89 KT5.2 8.0

62 Hà Thúc Viễn 01/01/91 KT5.2 7.0

63 Văn Thị Hạnh 20/02/82 KT5.2 6.0

Huế, ngày........tháng.......năm 2011
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